
Khu A, Lầu 3 Cơ sở 27 Tân Mỹ, phường Tân Thuận, TP.HCM

Ngày 07/9/2025 - 07h30 PHÒNG HỘI ĐỒNG: Q7-A.303

SBD MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH PHÒNG THI CA THI NGÀY THI GHI CHÚ

000183 1821003508 18DMA01 Bùi Trung Anh 11/3/2000 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000184 2021009595 CLC_20DNH01 Lý Thanh Bình 13/02/2002 Lâm Đồng Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000185 1821002312 IP_18DQT Nguyễn Tấn Hoàng Cường 02/7/2000 Quảng Ngãi Q7-A.301 07g30 07/09/2025
Sinh viên nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung tâm 

(778 Nguyễn Kiệm / 27 Tân Mỹ) trước ngày 05/9/2025 để được tham gia 
thi.

000186 1921005019 CLC_19DQT02 Lê Hải Đăng 14/3/2001 Lâm Đồng Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000187 1921005887 CLC_19DTM06 Nguyễn Thị Bắc Dương 05/8/2001 Bình Dương Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000188 1921005035 CLC_19DQT04 Hà Phan Duy 21/10/2001 Lâm Đồng Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000189 1821006101 CLC_18DTC03 Đặng Thị Thu Hà 11/7/2000 Hà Nội Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000190 1832000227 LTDH14TC1 Huỳnh Thị Ngọc Hân 19/02/1996 Long An Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000191 1921006219 CLC_19DTC03 Huỳnh Ngọc Mỹ Hiền 17/5/2001 Bến Tre Q7-A.301 07g30 07/09/2025
Sinh viên nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung tâm 

(778 Nguyễn Kiệm / 27 Tân Mỹ) trước ngày 05/9/2025 để được tham gia 
thi.

000192 1921003504 19DBH01 Trương Quốc Hùng 21/5/2001 Cà Mau Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000193 1921002575 CLC_19DNH01 Lê Nguyễn Liên Hương 22/10/2001 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025
Sinh viên nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung tâm 

(778 Nguyễn Kiệm / 27 Tân Mỹ) trước ngày 05/9/2025 để được tham gia 
thi.

000194 1921005066 CLC_19DQT02 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 26/5/2001 Đồng Nai Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000195 1921007130 CLC_19DKS02 Nguyễn Xuân Kỷ 07/6/2001 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000196 1821002306 IP_18DQT Phạm Hiểu Linh 10/02/2000 Hải Phòng Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000197 2021002144 CLC_20DTM01 Trương Gia Linh 27/6/2002 Tiền Giang Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000198 2021007313 CLC_20DTC02 Nguyễn Huỳnh Thiên Lộc 23/10/2002 Khánh Hòa Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000199 1911000190 CLC_19CTC Huỳnh Tuyết Ngân 02/5/2001 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000200 2021008297 CLC_20DMA10 Nguyễn Ngọc Bích Ngân 08/6/2002 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000201 1921005558 CLC_19DMA08 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc 01/5/2001 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000202 1821005794 CLC_18DTM05 Nguyễn Thị Như Ngọc 15/7/2000 Tiền Giang Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000203 1921004902 19DKT02 Nhan Nguyễn Thảo Nhi 22/6/2001 Cần Thơ Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000204 1821001822 18DQN01 Phan Thị Xuân Nhi 10/3/2000 Bình Thuận Q7-A.301 07g30 07/09/2025

Địa điểm thi:

Ngày/Giờ thi:
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000205 2021010552 CLC_20DKS03 Võ Thị Tuyết Nhi 10/02/2002 Long An Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000206 1921006000 CLC_19DTM05 Lê Thụy Quỳnh Như 29/9/2001 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000207 1911000474 CLC_19CMA01 Nguyễn Đức Quỳnh Như 01/9/2001 Đắk Lắk Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000208 1921007184 CLC_19DKS03 Võ Thị Yến Như 26/5/2001 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000209 1911001055 CLC_19CKS01 Trịnh Thị Kiều Oanh 13/3/2001 Bình Thuận Q7-A.301 07g30 07/09/2025
Sinh viên nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung tâm 

(778 Nguyễn Kiệm / 27 Tân Mỹ) trước ngày 05/9/2025 để được tham gia 
thi.

000210 2021009438 CLC_20DTC06 Nguyễn Phan Thiên Phúc 03/8/2002 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000211 1921005172 CLC_19DQT03 Nguyễn Cao Linh Phụng 02/01/2001 Đắk Lắk Q7-A.301 07g30 07/09/2025
Sinh viên nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung tâm 

(778 Nguyễn Kiệm / 27 Tân Mỹ) trước ngày 05/9/2025 để được tham gia 
thi.

000212 1921005612 CLC_19DMA08 Ngô Kiều Phương 12/01/2001 Tiền Giang Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000213 1821003806 IP_18DMA Phạm Ngọc Quý 25/5/2000 Bình Định Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000214 1911000869 CLC_19CKS01 Nguyễn Hữu Tài 19/10/2001 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000215 2021002306 CLC_20DKS01 Nguyễn Thanh Tài 19/7/2000 Cần Thơ Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000216 1911000310 CLC_19CKS01 Trần Đại Phát Tài 15/02/2001 An Giang Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000217 1832000064 LTDH14KT1 Trần Thanh Tâm 15/10/1996 Quảng Ngãi Q7-A.301 07g30 07/09/2025
Sinh viên nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung tâm 

(778 Nguyễn Kiệm / 27 Tân Mỹ) trước ngày 05/9/2025 để được tham gia 
thi.

000218 1911000860 CLC_19CKS01 Nguyễn Thị Minh Thi 22/11/2001 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000219 2021001306 IP_20DMA Trần Thị Anh Thư 20/12/2002 Tiền Giang Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000220 1932000034 LTDH15KT1 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 25/12/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000221 1832000201 LTDH14QT1 Huỳnh Văn Trung 25/10/1989 Phú Yên Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000222 1821003113 CLC_18DKT02 Nguyễn Thành Trung 27/4/2000 Bình Định Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000223 1921006893 19DTK01 Nguyễn Thị Tường Vi 15/3/2000 Ninh Thuận Q7-A.301 07g30 07/09/2025

000224 2021010614 CLC_20DKS04 Nguyễn Kim Mai Vy 11/02/2002 TP.HCM Q7-A.301 07g30 07/09/2025
Sinh viên nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung tâm 

(778 Nguyễn Kiệm / 27 Tân Mỹ) trước ngày 05/9/2025 để được tham gia 
thi.

000225 1921005796 CLC_19DMA08 Nguyễn Tường Vy 03/02/2001 Đồng Nai Q7-A.301 07g30 07/09/2025


